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 I. Tình hình công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 06 

tháng đầu năm 2023 

1. Kết quả đạt được 

 Thực hiện nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị 

quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/BCSĐTNMT ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (TN&MT) về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài nguyên và môi 

trường đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong 06 tháng đầu năm 2023, 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tài nguyên và môi 

trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kịp thời thể chế hóa các chủ trương 

của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo lập hành lang pháp lý thống 

nhất, đồng bộ cho công tác quản lý nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả.  

 Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2023 của Bộ, trong năm 2023 

Bộ phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 

26 văn bản (gồm: 03 dự án luật, 02 nghị định, 21 thông tư). Ngay từ đầu năm, Ban 

Cán sự đảng Bộ TN&MT đã phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 

VBQPPL cho từng đồng chí trong Ban Cán sự. Bộ trưởng đã phân công các Thứ 

trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng VBQPPL; giao nhiệm vụ chủ 

trì, thời gian hoàn thành đối với từng VBQPPL và trách nhiệm của Thủ trưởng 

đơn vị trong chỉ đạo, điều hành; phân công Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện, phối hợp với đơn vị trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL, lấy 

ý kiến góp ý xây dựng VBQPPL, thẩm định VBQPPL thuộc thẩm quyền. Định kỳ 

hàng tuần, tháng hoặc tại các cuộc họp giao ban định kỳ của Bộ, Bộ trưởng luôn 

quán triệt yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, bám sát các chỉ đạo của 

Trung ương, cấp có thẩm quyền; tuân thủ trình tự, thủ tục trong xây dựng, ban hành 

VBQPPL, nhất là việc lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu, giải trình ý kiến; đáp ứng tính 

đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật. 
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 Nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất về xây dựng VBQPPL của ngành tài 

nguyên và môi trường trong năm 2023 là xây dựng, trình Chính phủ 03 dự án luật, 

gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Địa chất và 

Khoáng sản. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp 

thứ 6; Luật Địa chất và Khoáng sản sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến 

tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8. 

 Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ 

vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng 

sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác, tác 

động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng 

người dân, được toàn xã hội quan tâm. Với tinh thần chuẩn bị vào cuộc từ sớm, 

toàn ngành đã tập trung, huy động tối đa nguồn lực xây dựng dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2023 

của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính 

sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước 

ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

trong quá trình xây dựng dự thảo luật đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa 

phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, 

chuyên sâu, bảo đảm thực chất và hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, huy động được 

hầu hết các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các giai tầng trong xã hội 

tham gia, thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp Nhân dân trong 

nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thực sự trở thành sự kiện chính trị - 

pháp lý quan trọng (đã có hơn 12 triệu lượt ý kiến của Nhân dân tham gia góp ý). 

Bộ TN&MT là cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động phối hợp với các cơ quan 

có liên quan của Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 

của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm tiến độ yêu 

cầu. Dự thảo Luật được Quốc hội đánh giá phù hợp với chủ trương, đường lối của 

Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với điều ước quốc tế, có nhiều điểm 

mới thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII, các Nghị 

quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội về lĩnh vực đất đai, phát huy nguồn lực 

đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.  

 Cùng với việc quyết liệt tổ chức xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), trong thời 

gian qua ngành tài nguyên và môi trường cũng đã tập trung nguồn lực cho việc 

xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm coi tài 

nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất 

quản lý. Tài nguyên nước phải là cốt lõi trong xây dựng quy hoạch phát triển kinh 

tế, xã hội, quy hoạch dân cư, quy hoạch các ngành, lĩnh vực có khai thác sử dụng 
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nước, hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Bên cạnh hoạt động tham vấn, 

lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu 

sự tác động của chính sách, Bộ TN&MT đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu kinh 

nghiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc thế mạnh của các nước trên 

thế giới để hoàn thiện dự thảo Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của 

Luật Tài nguyên nước hiện hành, bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật 

liên quan, đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước (như kinh nghiệm của 

Úc về giải quyết khan hiếm và điều hoà, phân bổ tài nguyên nước; của Hà Lan về 

trữ nước, hành lang bảo vệ nguồn nước và nước ngầm; của Pháp về quản lý tổng 

hợp lưu vực sông; của Hàn Quốc về cải tạo, phục hồi dòng sông, cơ sở thông tin, 

số liệu; của Mỹ về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; của Ý về điều hành, vận hành hồ 

chứa nước; của Phần Lan về nước dưới đất).  

Song song với việc xây dựng các dự án luật, trong 06 tháng đầu năm 2023, 

Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

03 nghị định1, 03 quyết định2; ban hành theo thẩm quyền 03 thông tư. Các văn 

bản mới ban hành đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định hoạt 

động kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc và giải quyết những vấn đề gây bức xúc cho 

người dân, doanh nghiệp. Bộ cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 

Chính phủ, các cơ quan liên quan để hoàn thiện 04 văn bản3 đã trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021, năm 2022 đến nay chưa được ban hành do 

các văn bản này còn có một số nội dung phức tạp, nhạy cảm. 

Ở địa phương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương cũng đã ban hành số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần làm cho hệ thống pháp 

luật về tài nguyên và môi trường ngày càng đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống. 

2. Một số tồn tại, hạn chế  

 
1 (1) Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên nước; (2) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; (3) Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. 
2 (1) Quyết định số 06/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, 

thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ 

tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; (2) Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 

24/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn trực 

thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường;(3) Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 ban hành Danh mục phế 

liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 
3 (1) Nghị định quy định lấn biển; (2) Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền 

sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao 

để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; (3) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; (4) Quyết định 

ban hành tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. 
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Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác xây dựng VBQPPL của ngành còn 

một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường là lĩnh vực phức tạp, nhiều vấn đề mới 

phát sinh nên tính ổn định của hệ thống pháp luật còn chưa cao, còn phải sửa đổi, 

bổ sung, hoàn thiện; đa số các VBQPPL trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

có nội dung mới, khó, phức tạp, nhạy cảm và công tác tham gia phối hợp góp ý 

kiến, tiếp thu, giải trình giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự chặt chẽ, kịp 

thời ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.  

- Nguồn lực (nhân lực và kinh phí) dành cho công tác xây dựng pháp luật 

còn rất hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu và tính chất đặc biệt của công tác xây 

dựng pháp luật, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt nguồn lực dành cho 

nhiệm vụ đánh giá tác động chính sách, tổng kết thi hành, tham vấn ý kiến chuyên 

gia... Chưa có cơ chế thu hút nhân tài, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học 

tham gia xây dựng pháp luật.  

II. Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật các 

tháng cuối năm 2023 và một số giải pháp nâng cao chất lượng văn bản 

quy phạm pháp luật 

Trong 05 tháng cuối năm 2023, toàn ngành tài nguyên và môi trường tập 

trung hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả 

đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, địa chất 

và khoáng sản nhằm quản lý chặt chẽ, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả 

nguồn lực tài nguyên để phát triển đất nước theo nguyên tắc thị trường. Tập trung, 

ưu tiên xử lý các quy định, pháp luật vướng mắc, bất cập trong thực tế; tập trung 

kiểm soát, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, kết nối giữa các văn bản quy 

phạm pháp luật, giữa các lĩnh vực quản lý của Bộ.  

Hoàn thành đạt kế hoạch trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật 

Đất đai (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6; trình Chính 

phủ ban hành 04 Nghị định: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản; (2) Nghị định thay thế Nghị định 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; (3) 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 15/5/2012 của 

Chính phủ quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá 

đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất; (4) 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. Các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hơn 20 
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thông tư, trọng tâm là xây dựng hoàn thiện quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định 

mức kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

Song song thực hiện Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2023, Bộ sẽ 

thực hiện soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi) để kịp thời ban hành và có hiệu lực cùng với thời điểm có 

hiệu lực của các Luật. 

Để bảo đảm nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, Vụ Pháp chế xin kiến nghị một số giải pháp chủ yếu sau đây: 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy Đảng đối 

với công tác xây dựng pháp luật; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xem công 

tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ chiến lược, ưu tiên và 

trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước. Không để xảy ra tình trạng “tham 

nhũng chính sách”; không được lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ 

quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật.  

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế để giải phóng nguồn 

lực cho phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường phân công, phân cấp cho địa phương, 

cơ sở gắn với kiểm tra, kiểm soát; tăng cường sự thống nhất, đồng bộ và kết nối, 

liên thông giữa các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí 

tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ 

làm chuyên trách công tác xây dựng pháp luật; bổ sung số lượng và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng pháp luật; thực hiện điều động các 

công chức, viên chức, người lao động có năng lực chuyên môn và có kinh nghiệm 

thực tiễn tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thu hút sự tham của các nhà khoa 

học, chuyên gia đầu ngành tham gia xây dựng pháp luật. 

- Tăng cường, ưu tiên nguồn lực tài chính để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng 

cao chất lượng xây dựng dự án, dự thảo VBQPPL; ưu tiên cao nhất về kinh phí cho 

hoạt động xây dựng VBQPPL; bố trí và áp dụng định mức cao nhất theo quy định 

cho các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế, đánh giá tác động chính 

sách, truyền thông chính sách và tham vấn, lấy ý kiến của của các đối tượng áp dụng 

đối với dự thảo VBQPPL; tăng cường trang thiết bị, điều kiện làm việc cho công 

tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tài nguyên và môi trường; có cơ chế tài chính, 

đãi ngộ để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước tham 

gia công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân; chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan 

https://plo.vn/tags/dGhhbSBuaMWpbmcgY2jDrW5oIHPDoWNo/tham-nhung-chinh-sach.html
https://plo.vn/tags/dGhhbSBuaMWpbmcgY2jDrW5oIHPDoWNo/tham-nhung-chinh-sach.html
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quản lý, doanh nghiệp, người dân, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, 

thực chất các ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng và tính khả thi của văn bản quy 

phạm pháp luật.  

- Chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

đặc biệt là Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. Tăng cường huy động sự vào cuộc của các địa phương trong 

việc tham gia góp ý xây dựng dự thảo VBQPPL thông qua nhiều hình thức lấy ý 

kiến, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung ý kiến góp ý và cải tiến về tiến độ 

thời hạn góp ý. Có cơ chế và đề nghị địa phương chủ động trong đề xuất các sáng 

kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thể chế, pháp luật. 

- Chú trọng gắn kết hoạt xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; 

tăng cường công tác thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

thi hành pháp luật. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và năng lực phản ứng 

chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức 

đối thoại với địa phương, doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong 

thực thi pháp luật để có giải pháp xử lý kịp thời. 

 

VỤ PHÁP CHẾ 


